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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP 
	Học phần: KHÍ CỤ ĐIỆN
	Lớp: 15TC-Đ, 15TN-Đ  VÀ 15TCT-Đ         Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề số 001

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi làm bài xong)
CHỌN LỰA CÂU ĐÚNG NHẤT: Mỗi câu 0,2 điểm
01. Khí cụ điện là gì?
A. Là những thiết bị đóng cắt, bảo vệ, điều khiển, tiếp điện … cho mạch điện.
B. Là những thiết bị bảo vệ mạch điện.
C. Là những thiết bị đo điện.
D. Là những thiết bị an toàn cho mạch điện.
02. Khởi động từ đơn được tính theo công thức sau:
A. 1 rơle nhiệt + 1 công tắc tơ	B. 1 rơle nhiệt + 2 công tắc tơ
C. 2 rơle nhiệt + 2 công tắc tơ	D. 2 rơle nhiệt + 1 công tắc tơ
03. Sự cố ngắn mạch còn có tên nào khác:
A. Ngắt mạch	B. Chập mạch	C. Hở mạch	D. Cắt mạch
04. Khi tính toán lựa chọn cầu dao, điện áp và dòng điện định mức được lựa chọn như thế nào?
A. Uđm > Ulưới điện và Iđm = (1,5 ÷ 2)Itt.	B. Uđm > Ulưới điện và Iđm = (1,2 ÷ 1,5)Itt.
C. Uđm < Ulưới điện và Iđm = (1,2 ÷ 1,5)Itt.	D. Uđm = Ulưới điện và Iđm = (1,5 ÷ 2)Itt.
05. Cơ cấu điện từ có hai bộ phận chính là mạch từ và cuộn dây. Nếu cuộn dây được mắc song song với phụ tải thì cuộn dây đó được gọi là: 
A. Cuộn dòng	B. Cuộn áp	C. Cuộn công suất	D. Cuộn phụ tải
06. Cơ cấu điện từ có hai bộ phận chính là mạch từ và cuộn dây. Nếu cuộn dây được mắc nối tiếp với phụ tải thì cuộn dây đó được gọi là: 
A. Cuộn dòng	B. Cuộn phụ tải	C. Cuộn áp	D. Cuộn công suất
07. Công dụng của cầu dao hai ngã được dùng để chuyển điện từ hai nguồn cung cấp khác nhau hoặc dùng để: Xem lại câu này ==> Đổi câu khác
A. Đảo chiều quay động cơ	B. Bảo vệ khi có sự cố
C. Đóng ngắt dòng điện	D. Tiếp điện cho đồ dùng điện
08. Trong thực tế, cách lựa chọn rơle nhiệt phù hợp là chọn dòng điện định mức của rơle nhiệt bằng dòng điện định mức của động cơ điện và rơle tác động ở giá trị:
A. Itđ = (1,2 ÷ 1,3) Iđm B. Itđ > Iđm 	C. Itđ = Iđm 	D. Itđ = 2Iđm 
09. Hiện nay trong mạng điện dân dụng áptômát (CB) là khí cụ điện được dùng để thay thế cho:
A. Cầu dao - cầu chì	B. Đảo điện	C. Cầu dao	D. Cầu chì
10. Thiết bị chống rò điện có cấu tạo gồm bộ phận chống rò điện và
A. Áptômát (CB)	B. Cầu dao	C. Rơle điện từ	D. Đảo điện
11. Khi tính toán lựa chọn cầu chì. Đối với mạng điện nhà thì dòng điện định mức của dây chảy cầu chì được lựa chọn như thế nào?
A. Idc > (1,25 ÷ 1,3) Itt B. Idc > (1 ÷ 2,5) Itt 	C. Idc = Itt 	D. Idc > Itt 
12. Cấu tạo của rơle trung gian bao gồm các bộ phận chính sau:
A. Nam châm điện, hệ thống tiếp điểm, vỏ bảo vệ và các chân ra tiếp điểm
B. Nam châm điện, hệ thống tiếp điểm thường đóng, vỏ bảo vệ và các chân ra tiếp điểm.
C. Nam châm vĩnh cửu, tiếp điểm thường đóng, vỏ bảo vệ và các chân ra tiếp điểm.
D. Nam châm vĩnh cửu, hệ thống tiếp điểm, vỏ bảo vệ và các chân ra tiếp điểm
13. Cuộn dây trong công tắc tơ có công dụng dùng để:
A. Chuyển mạch 		B. Tạo ra lực hút nam châm điện để hút lõi sắt động
C. Đẩy lắp phần di động về vị trí ban đầu	D. Tạo ra lực hút nam châm điện để hút tiếp điểm
14. Công tắc tơ là khí cụ điện có công dụng dùng để:
A. Đóng, cắt mạch điện động lực từ xa bằng tay hay tự động
B. Đóng, cắt, bảo vệ mạch điện động lực từ xa bằng tay hay tự động
C. Đóng, cắt mạch điện tự động
D. Đóng, cắt và bảo vệ mạch điện
15. Cầu dao, áptômát, nút nhấn … là những khí cụ điện có nhiệm vụ dùng để: (nên bỏ aptomat)
A. Đóng - cắt mạch điện	B. Bảo vệ mạch điện	
C. Điều khiển mạch điện	D. Đóng - cắt, bảo vệ mạch điện
16. Công tắc là khí cụ điện đóng cắt mạch điện bằng tay kiểu hộp, dùng để đóng cắt mạch điện có:
A. Công suất nhỏ	B. Công suất lớn	C. Công suất cực đại	D. Công suất trung bình
17. Công tắc hành trình là khí cụ điện có công dụng dùng để:
A. Đóng, ngắt mạch điện trong truyền động tự động hóa theo tín hiệu hành trình.
B. Đóng, ngắt mạch điện các cuôn dây của công tắc tơ, mạch điện đo lường.
C. Đóng, ngắt trực tiếp mạch điện.
D. Đóng, ngắt điện trực tiếp cho động cơ điện.
18. Cuộn dây hút của rơ le điện từ được mắc nối tiếp với tín hiệu điều khiển thì rơ le điện từ đó gọi là: Xem lại câu này ==> Đổi câu khác/thay đổi câu hỏi cho phù hợp
A. Rơle tốc độ 	B. Rơle dòng điện	C. Rơle điện áp	D. Rơle nhiệt
19. Nguyên lý làm việc của rơle nhiệt dựa vào:
A. Lực hút sinh ra do cuộn dây và mạch từ.	
B. Sự giãn nở của phiến lưỡng kim tác động vào cơ cấu tiếp điểm.
C. Sự giãn nở của cuôn dây, mạch từ.	
D. Sự giãn nở của cơ cấu tiếp điểm.
20. Khí cụ điện nào được lắp trên bảng điện gia đình để bảo vệ mạch điện và đồ dùng điện gia đình:
A. Cầu chì	B. Ổ cắm	C. Cầu dao	D. Nút nhấn
21. Dòng điện định mức của công tắc tơ là dòng điện đi qua: Trùng câu 23
A. Tiếp điểm chính	B. Tiếp điểm phụ	C. Mạch từ	D. Cuộn dây
22. Phân loại theo điện áp và nguồn điện. Khí cụ điện hạ thế là thiết bị khí cụ điện sử dụng ở mạng điện có điện áp
A. U < 1000V	B. U >1000V	C. U > 500V	D. U < 500V
23. Trên nhãn của công tắc tơ có các số liệu định mức sau: 20A - 380V là giá trị của: Trùng câu 21 
A. Dòng điện định mức của tiếp điểm chính - Điện áp định mức cuộn dây công tắc tơ
B. Dòng điện và điện áp định mức của tiếp điểm chính
C. Dòng điện định mức của tiếp điểm phụ - Điện áp định mức tiếp điểm chính
D. Dòng điện và điện áp định mức của cuộn dây công tắc tơ
24. Hệ thống tiếp điểm phụ của công tắc tơ thường được lắp trong:
A. Mạch điện điều khiển	B. Mạch điện động lực	
C. Mạch bảo vệ 		D. Mạch điện động lực và mạch điều khiển
25. Trên vỏ công tắc có ghi thông số kỹ thuật nào?
A. fđm - Uđm 	B. Iđm - Uđm 	C. Pđm - Iđm 	D. Pđm - Uđm 
26. Cuộn dây hút của rơle điện áp có đặc điểm:
A. Số vòng dây lớn, tiết diện dây nhỏ, điện trở thuần của cuộn dây lớn
B. Số vòng dây lớn, tiết diện dây lớn, điện trở thuần của cuộn dây nhỏ
C. Số vòng dây nhỏ, tiết diện dây nhỏ, điện trở thuần của cuộn dây lớn
D. Số vòng dây nhỏ, tiết diện dây lớn, điện trở thuần của cuộn dây nhỏ
27. Tác hại của hồ quang điện:
A. Làm hư hỏng bề mặt tiếp xúc điện	B. Gây ra hiện tượng ngắn mạch giữa các pha
C. Kéo dài thời gian đóng cắt .	D. Gây ra hỏa hoạn
28. Khi sử dụng cầu dao lắp đặt trên mạng điện có công suất trung bình và lớn thì cầu dao chỉ đóng cắt khi:
A. Không tải	B. Tải nhỏ	C. Tải lớn	D. Tải trung bình
29. Dây chảy cầu chì bị đứt khi: Xem lại câu này ==> Đổi câu khác/thay đổi đáp án cho phù hợp
A. Dòng điện giảm.	B. Điện áp giảm.	C. Điện áp tăng	D. Dòng điện tăng
30. Rơle nhiệt không tác động tức thời theo trị dòng điện vì:
A. Quán tính nhiệt lớn	B. Quán tính nhiệt nhỏ.	
C. Không có quán tính nhiệt	D. Quán tính nhiệt trung bình
31. Để điều khiển chuông điện hoạt động, ta có thể sử dụng khí cụ điện nào sau đây:
A. Nút nhấn thường hở	B. Nút nhấn thường đóng 	
C. Nút nhấn và công tắc	D. Công tắc
32. Rơle thời gian là khí cụ điện có công dụng dùng để:
A. Điều khiển thiết bị điện khi điện áp thay đổi.
B. Điều khiển thiết bị điện theo thời gian định trước.
C. Điều khiển thiết bị điện khi dòng điện thay đổi.
D. Điều khiển trung gian giữa các thiết bị điện.
33. Phân loại rơle nhiệt theo phương thức đốt nóng có:
A. 1 loại (đốt nóng trực tiếp).	B. 1 loại (đốt nóng gián tiếp).
C. 3 loại (đốt nóng trực tiếp, gián tiếp và hỗn hợp) D. 2 loại (đốt nóng trực tiếp, gián tiếp).
34. Hệ thống tiếp điểm chính của công tắc tơ thường được lắp trong:
A. Mạch điện động lực	B. Mạch điện điều khiển	
C. Mạch điện động lực và mạch điều khiển	D. Mạch bảo vệ
35. Lựa chọn công tắc có: Điện áp định mức của công tắc phải lớn hơn …và dòng điện định mức của công tắc phải lớn hơn …
A. Điện áp tải - dòng điện tải	B. Điện áp nguồn - dòng điện tải
C. Điện áp tải - dòng điện nguồn	D. Điện áp nguồn - dòng điện nguồn
36. Khi sử dụng, công tắc được mắc trước phụ tải và:
A. Trên dây pha sau ổ điện	B. Trên dây pha sau cầu chì
C. Trên dây trung hòa sau cầu chì	D. Trên dây trung hòa sau cầu dao
37. Áptômát là khí cụ điện dùng để đóng cắt mạch điện, lưới điện và có thêm chức năng nào khác:
A. Bảo vệ và điều khiển mạch điện	B. Điều khiển mạch điện
C. Bảo vệ quá tải, ngắn mạch, sụt áp…	D. Đảo điện mạch điện
38. Khi có dòng điện ngắn mạch qua công tắc tơ, trong một khoảng thời gian cho phép các tiếp điểm không bị nóng chảy và hàn dính lại. Đặc tính đó được gọi là: Xem lại câu này ==> Đổi câu khác
A. Tính ổn định dòng điện	B. Tính ổn định nhiệt	
C. Tính ổn định điện áp	D. Tính ổn định lực điện động
39. Hệ thống tiếp điểm của rơle trung gian bao gồm:
A. Nhiều tiếp điểm thường đóng và nhiều tiếp điểm thường hở.
B. Nhiều tiếp điểm chính thường đóng và nhiều tiếp điểm phụ thường hở.
C. Một tiếp điểm chính thường đóng và nhiều tiếp điểm phụ thường hở.
D. Một tiếp điểm thường đóng và một tiếp điểm thường hở.
40. Cơ cấu điện từ trong khí cụ điện là cơ cấu dùng để:
A. Biến điện năng thành cơ năng	B. Biến nhiệt năng thành cơ năng
C. Biến điện năng thành nhiệt năng	D. Biến cơ năng thành điện năng
41. Xem hình 1. Rơle thời gian có tiếp điểm thường mở đóng chậm….. tiếp điểm thường mở đóng ngay (nhanh ???)….. Trùng câu 43, 45 46 ==> Đổi câu khác
[image: ]
A.  8-6….1-3	B.  8-5….2-7	C.  8-5….1-4	D.  8-6….1-4
42. Xem hình 1, thì hai chân của tiếp điểm thường đóng trên rơle thời gian là:
A.  5 - 8	B.  6 - 8	C.  1 - 4	D.  1 - 3
43. Xem hình 1, thì hai chân của tiếp điểm thường hở đóng chậm trên rơle thời gian là: Trùng câu 41 ==> Đổi câu khác
A.  5 - 8	B.  1 - 4	C.  6 - 8	D.  1 - 3
44. Xem hình 1, thì hai chân cấp nguồn của rơle thời gian là:
A.  1 - 7	B.  1 - 4	C.  1 - 3	D.  2 - 7
45. Xem hình 1, thì hai chân của tiếp điểm thường đóng mở chậm trên rơle thời gian là: Trùng câu 41 ==> Đổi câu khác
A.  1 - 3	B.  5 - 8	C.  6 - 8	D.  1 - 4
46. Xem hình 1, thì hai chân của tiếp điểm thường hở trên rơle thời gian là: Trùng câu 41 ==> Đổi câu khác
A.  5 - 8	B.  1 - 4	C.  1 - 3	D.  6 - 8
47. Xem hình 2. Dựa theo nguyên lý cấu tạo, cho biết Áptômát thuộc dạng nào?
A. Áptômat dòng cực đại.	B. Áptômát dòng cực tiểu.	
C. Áptômát điện áp thấp.	D. Áptômát công suất ngược.
48. Xem hình 2. Móc giữ 4 thả thanh gạt 5 để mở các tiếp điểm Áptômát khi:
A. Lò xo 6 mạnh hơn móc giữ 4	B. Có dòng ngắn mạch qua cuộn dây
C. Có dòng quá tải qua cuộn dây	D. Lò xo 3 thắng lực hút miếng thép 2 của nam châm điện 1 
49. Xem hình 2. Cuộn dây 1 là:
A. Cuộn dòng	B. Cuộn dây dòng rò.	C. Cuộn áp	D. Cuộn công suất
50. Xem hình 2. Các tiếp điểm Áptômát được mở ra khi:
A. Có dòng điện tăng đột ngột	B. Có dòng ngắn mạch qua cuộn dây
C. Điện áp cuộn dây 1 giảm nhỏ (Thay đổi đáp án cho phù hợp “giảm nhỏ” ?????)	
		D. Điện áp cuộn dây 1 tăng cao

_______Hết_______
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Đề số 002

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi làm bài xong)
CHỌN LỰA CÂU ĐÚNG NHẤT: Mỗi câu 0,2 điểm
01. Khí cụ điện là gì?
A. Là những thiết bị đóng cắt, bảo vệ, điều khiển, tiếp điện … cho mạch điện.
B. Là những thiết bị bảo vệ mạch điện.
C. Là những thiết bị an toàn cho mạch điện.
D. Là những thiết bị đo điện.
02. Lựa chọn công tắc có: Điện áp định mức của công tắc phải lớn hơn …và dòng điện định mức của công tắc phải lớn hơn …
A. Điện áp tải - dòng điện tải	B. Điện áp tải - dòng điện nguồn
C. Điện áp nguồn - dòng điện nguồn	D. Điện áp nguồn - dòng điện tải
03. Thiết bị chống rò điện có cấu tạo gồm bộ phận chống rò điện và
A. Áptômát (CB)	B. Cầu dao	C. Rơle điện từ	D. Đảo điện
04. Khi tính toán lựa chọn cầu dao, điện áp và dòng điện định mức được lựa chọn như thế nào?
A. Uđm = Ulưới điện và Iđm = (1,5 ÷ 2)Itt.	B. Uđm > Ulưới điện và Iđm = (1,5 ÷ 2)Itt.
C. Uđm > Ulưới điện và Iđm = (1,2 ÷ 1,5)Itt.	D. Uđm < Ulưới điện và Iđm = (1,2 ÷ 1,5)Itt.
05. Cuộn dây hút của rơ le điện từ được mắc nối tiếp với tín hiệu điều khiển thì rơ le điện từ đó được gọi là :
A. Rơle dòng điện	B. Rơle điện áp	C. Rơle nhiệt	D. Rơle tốc độ 
06. Khi có dòng điện ngắn mạch qua công tắc tơ, trong một khoảng thời gian cho phép các tiếp điểm không bị nóng chảy và hàn dính lại. Đặc tính đó được gọi là: Xem lại câu này ==> Đổi câu khác
A. Tính ổn định nhiệt		B. Tính ổn định điện áp	
C. Tính ổn định lực điện động	D. Tính ổn định dòng điện
07. Cuộn dây trong công tắc tơ có công dụng dùng để:
A. Tạo ra lực hút nam châm điện để hút lõi sắt động	
B. Đẩy lắp phần di động về vị trí ban đầu
C. Tạo ra lực hút nam châm điện để hút tiếp điểm	
D. Chuyển mạch 
08. Trên vỏ công tắc có ghi thông số kỹ thuật nào?
A. Pđm - Iđm 	B. fđm - Uđm 	C. Pđm - Uđm 	D. Iđm - Uđm 
09. Công dụng của cầu dao hai ngã được dùng để chuyển điện từ hai nguồn cung cấp khác nhau hoặc dùng để: Xem lại câu này ==> Đổi câu khác
A. Đảo chiều quay động cơ	B. Bảo vệ khi có sự cố
C. Tiếp điện cho đồ dùng điện	D. Đóng ngắt dòng điện
10. Trên nhãn của công tắc tơ có các số liệu định mức sau: 20A - 380V là giá trị của: Trùng câu 12
A. Dòng điện định mức của tiếp điểm phụ - Điện áp định mức tiếp điểm chính
B. Dòng điện và điện áp định mức của tiếp điểm chính
C. Dòng điện định mức của tiếp điểm chính - Điện áp định mức cuộn dây công tắc tơ
D. Dòng điện và điện áp định mức của cuộn dây công tắc tơ
11. Hệ thống tiếp điểm của rơle trung gian bao gồm:
A. Một tiếp điểm thường đóng và một tiếp điểm thường hở.
B. Một tiếp điểm chính thường đóng và nhiều tiếp điểm phụ thường hở.
C. Nhiều tiếp điểm chính thường đóng và nhiều tiếp điểm phụ thường hở.
D. Nhiều tiếp điểm thường đóng và nhiều tiếp điểm thường hở.
12. Dòng điện định mức của công tắc tơ là dòng điện đi qua: Trùng câu 10 ==> Đổi câu khác
A. Tiếp điểm phụ	B. Cuộn dây	C. Tiếp điểm chính	D. Mạch từ
13. Khi sử dụng cầu dao lắp đặt trên mạng điện có công suất trung bình và lớn thì cầu dao chỉ đóng cắt khi:
A. Tải trung bình	B. Tải nhỏ	C. Không tải	D. Tải lớn
14. Hiện nay trong mạng điện dân dụng áptômát (CB) là khí cụ điện được dùng để thay thế cho:
A. Cầu chì	B. Cầu dao - cầu chì	C. Cầu dao	D. Đảo điện
15. Sự cố ngắn mạch còn có tên nào khác:
A. Hở mạch	B. Cắt mạch	C. Chập mạch	D. Ngắt mạch
16. Cấu tạo của rơle trung gian bao gồm các bộ phận chính sau:
A. Nam châm vĩnh cửu, tiếp điểm thường đóng, vỏ bảo vệ và các chân ra tiếp điểm.
B. Nam châm vĩnh cửu, hệ thống tiếp điểm, vỏ bảo vệ và các chân ra tiếp điểm
C. Nam châm điện, hệ thống tiếp điểm thường đóng, vỏ bảo vệ và các chân ra tiếp điểm.
D. Nam châm điện, hệ thống tiếp điểm, vỏ bảo vệ và các chân ra tiếp điểm
17. Khi sử dụng, công tắc được mắc trước phụ tải và:
A. Trên dây pha sau cầu chì	B. Trên dây trung hòa sau cầu dao
C. Trên dây pha sau ổ điện	D. Trên dây trung hòa sau cầu chì
18. Công tắc là khí cụ điện đóng cắt mạch điện bằng tay kiểu hộp, dùng để đóng cắt mạch điện có:
A. Công suất nhỏ	B. Công suất lớn	C. Công suất cực đại	D. Công suất trung bình
19. Cơ cấu điện từ có hai bộ phận chính là mạch từ và cuộn dây. Nếu cuộn dây được mắc nối tiếp với phụ tải thì cuộn dây đó được gọi là: 
A. Cuộn dòng	B. Cuộn phụ tải	C. Cuộn áp	D. Cuộn công suất
20. Tác hại của hồ quang điện:
A. Gây ra hỏa hoạn		B. Kéo dài thời gian đóng cắt .
C. Làm hư hỏng bề mặt tiếp xúc điện	D. Gây ra hiện tượng ngắn mạch giữa các pha
21. Khi tính toán lựa chọn cầu chì. Đối với mạng điện nhà thì dòng điện định mức của dây chảy cầu chì được lựa chọn như thế nào?
A. Idc > (1 ÷ 2,5) Itt 	B. Idc > Itt 	C. Idc = Itt 	D. Idc > (1,25 ÷ 1,3) Itt 
22. Trong thực tế, cách lựa chọn rơle nhiệt phù hợp là chọn dòng điện định mức của rơle nhiệt bằng dòng điện định mức của động cơ điện và rơle tác động ở giá trị:
A. Itđ = 2Iđm 	B. Itđ > Iđm 	C. Itđ = Iđm 	D. Itđ = (1,2 ÷ 1,3) Iđm 
23. Cơ cấu điện từ có hai bộ phận chính là mạch từ và cuộn dây. Nếu cuộn dây được mắc song song với phụ tải thì cuộn dây đó được gọi là: 
A. Cuộn công suất	B. Cuộn áp	C. Cuộn phụ tải	D. Cuộn dòng
24. Rơle nhiệt không tác động tức thời theo trị dòng điện vì:
A. Không có quán tính nhiệt	B. Quán tính nhiệt nhỏ.	
C. Quán tính nhiệt trung bình	D. Quán tính nhiệt lớn
25. Hệ thống tiếp điểm phụ của công tắc tơ thường được lắp trong:
A. Mạch điện động lực	B. Mạch điện động lực và mạch điều khiển
C. Mạch điện điều khiển	D. Mạch bảo vệ 
26. Cuộn dây hút của rơle điện áp có đặc điểm:
A. Số vòng dây nhỏ, tiết diện dây nhỏ, điện trở thuần của cuộn dây lớn
B. Số vòng dây nhỏ, tiết diện dây lớn, điện trở thuần của cuộn dây nhỏ
C. Số vòng dây lớn, tiết diện dây lớn, điện trở thuần của cuộn dây nhỏ
D. Số vòng dây lớn, tiết diện dây nhỏ, điện trở thuần của cuộn dây lớn
27. Dây chảy cầu chì bị đứt khi: Xem lại câu này ==> Đổi câu khác/thay đổi đáp án cho phù hợp
A. Dòng điện giảm.	B. Điện áp tăng	C. Điện áp giảm.	D. Dòng điện tăng
28. Để điều khiển chuông điện hoạt động, ta có thể sử dụng khí cụ điện nào sau đây:
A. Công tắc	B. Nút nhấn thường đóng 	C. Nút nhấn thường hở	D. Nút nhấn và công tắc
29. Phân loại rơle nhiệt theo phương thức đốt nóng có:
A. 2 loại (đốt nóng trực tiếp, gián tiếp).	B. 1 loại (đốt nóng gián tiếp).
C. 3 loại (đốt nóng trực tiếp, gián tiếp và hỗn hợp). D. 1 loại (đốt nóng trực tiếp).
30. Công tắc tơ là khí cụ điện có công dụng dùng để:
A. Đóng, cắt, bảo vệ mạch điện động lực từ xa bằng tay hay tự động
B. Đóng, cắt mạch điện tự động
C. Đóng, cắt và bảo vệ mạch điện
D. Đóng, cắt mạch điện động lực từ xa bằng tay hay tự động
31. Cầu dao, áptômát, nút nhấn … là những khí cụ điện có nhiệm vụ dùng để:
A. Điều khiển mạch điện	B. Đóng - cắt mạch điện	
C. Bảo vệ mạch điện		D. Đóng - cắt, bảo vệ mạch điện
32. Áptômát là khí cụ điện dùng để đóng cắt mạch điện, lưới điện và có thêm chức năng nào khác:
A. Bảo vệ quá tải, ngắn mạch, sụt áp…	B. Đảo điện mạch điện
C. Bảo vệ và điều khiển mạch điện	D. Điều khiển mạch điện
33. Khí cụ điện nào được lắp trên bảng điện gia đình để bảo vệ mạch điện và đồ dùng điện gia đình:
A. Nút nhấn	B. Cầu chì	C. Ổ cắm	D. Cầu dao
34. Khởi động từ đơn được tính theo công thức sau:
A. 1 rơle nhiệt + 2 công tắc tơ	B. 2 rơle nhiệt + 2 công tắc tơ
C. 1 rơle nhiệt + 1 công tắc tơ	D. 2 rơle nhiệt + 1 công tắc tơ
35. Rơle thời gian là khí cụ điện có công dụng dùng để:
A. Điều khiển trung gian giữa các thiết bị điện.
B. Điều khiển thiết bị điện theo thời gian định trước.
C. Điều khiển thiết bị điện khi điện áp thay đổi.
D. Điều khiển thiết bị điện khi dòng điện thay đổi.
36. Nguyên lý làm việc của rơle nhiệt dựa vào:
A. Sự giãn nở của cuôn dây, mạch từ.	
B. Sự giãn nở của phiến lưỡng kim tác động vào cơ cấu tiếp điểm.
C. Lực hút sinh ra do cuộn dây và mạch từ.	
D. Sự giãn nở của cơ cấu tiếp điểm.
37. Cơ cấu điện từ trong khí cụ điện là cơ cấu dùng để:
A. Biến nhiệt năng thành cơ năng	B. Biến điện năng thành nhiệt năng
C. Biến điện năng thành cơ năng	D. Biến cơ năng thành điện năng
38. Phân loại theo điện áp và nguồn điện. Khí cụ điện hạ thế là thiết bị khí cụ điện sử dụng ở mạng điện có điện áp
A. U < 500V	B. U >1000V	C. U < 1000V	D. U > 500V
39. Công tắc hành trình là khí cụ điện có công dụng dùng để:
A. Đóng, ngắt mạch điện trong truyền động tự động hóa theo tín hiệu hành trình.
B. Đóng, ngắt mạch điện các cuôn dây của công tắc tơ, mạch điện đo lường.
C. Đóng, ngắt điện trực tiếp cho động cơ điện.
D. Đóng, ngắt trực tiếp mạch điện.
40. Hệ thống tiếp điểm chính của công tắc tơ thường được lắp trong:
A. Mạch bảo vệ	B. Mạch điện điều khiển	C. Mạch điện động lực	D. Mạch điện động lực và mạch điều khiển
41. Xem hình 1. Rơle thời gian có tiếp điểm thường mở đóng chậm….. tiếp điểm thường mở đóng ngay (nhanh ????) ….. Trùng câu 42, 44, 46 ==> Đổi câu khác
[image: ]
A.  8-5….2-7	B.  8-5….1-4	C.  8-6….1-3	D.  8-6….1-4
42. Xem hình 1, thì hai chân của tiếp điểm thường đóng mở chậm trên rơle thời gian là: Trùng câu 41==> Đổi câu khác
A.  1 - 3	B.  5 - 8	C.  1 - 4	D.  6 - 8
43. Xem hình 1, thì hai chân của tiếp điểm thường đóng trên rơle thời gian là:
A.  5 - 8	B.  1 - 3	C.  6 - 8	D.  1 - 4
44. Xem hình 1, thì hai chân của tiếp điểm thường hở đóng chậm trên rơle thời gian là: Trùng câu 41==> Đổi câu khác
A.  1 - 3	B.  1 - 4	C.  6 - 8	D.  5 - 8
45. Xem hình 1, thì hai chân cấp nguồn của rơle thời gian là:
A.  1 - 4	B.  1 - 3	C.  1 - 7	D.  2 - 7
46. Xem hình 1, thì hai chân của tiếp điểm thường hở trên rơle thời gian là: Trùng câu 41==> Đổi câu khác
A.  1 - 4	B.  1 - 3	C.  6 - 8	D.  5 - 8
47. Xem hình 2. Cuộn dây 1 là:
A. Cuộn dòng	B. Cuộn công suất	C. Cuộn dây dòng rò.	D. Cuộn áp
48. Xem hình 2. Dựa theo nguyên lý cấu tạo, cho biết Áptômát thuộc dạng nào?
A. Áptômát điện áp thấp.	B. Aptômat dòng cực đại.	C. Áptômát công suất ngược.	D. Áptômát dòng cực tiểu.
49. Xem hình 2. Các tiếp điểm Áptômát được mở ra khi:
A. Điện áp cuộn dây 1 tăng cao	B. Điện áp cuộn dây 1 giảm nhỏ (Thay đổi đáp án cho phù hợp “giảm nhỏ” ?????)
C. Có dòng ngắn mạch qua cuộn dây	D. Có dòng điện tăng đột ngột
50. Xem hình 2. Móc giữ 4 thả thanh gạt 5 để mở các tiếp điểm Áptômát khi:
A. Có dòng quá tải qua cuộn dây	B. Lò xo 3 thắng lực hút miếng thép 2 của nam châm điện 1 
C. Có dòng ngắn mạch qua cuộn dây	D. Lò xo 6 mạnh hơn móc giữ 4

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi làm bài xong)
CHỌN LỰA CÂU ĐÚNG NHẤT: Mỗi câu 0,2 điểm
 Nội dung đề: 003
01. Khởi động từ đơn được tính theo công thức sau:
A. 2 rơle nhiệt + 1 công tắc tơ	B. 1 rơle nhiệt + 1 công tắc tơ
C. 2 rơle nhiệt + 2 công tắc tơ	D. 1 rơle nhiệt + 2 công tắc tơ
02. Cầu dao, áptômát, nút nhấn … là những khí cụ điện có nhiệm vụ dùng để: bỏ áptômát
A. Đóng - cắt mạch điện	B. Đóng - cắt, bảo vệ mạch điện	
C. Bảo vệ mạch điện		D. Điều khiển mạch điện
03. Trong thực tế, cách lựa chọn rơle nhiệt phù hợp là chọn dòng điện định mức của rơle nhiệt bằng dòng điện định mức của động cơ điện và rơle tác động ở giá trị:
A. Itđ = Iđm 	B. Itđ = 2Iđm 	C. Itđ = (1,2 ÷ 1,3) Iđm 	D. Itđ > Iđm 
04. Hiện nay trong mạng điện dân dụng áptômát (CB) là khí cụ điện được dùng để thay thế cho:
A. Cầu chì	B. Cầu dao	C. Đảo điện	D. Cầu dao - cầu chì
05. Cuộn dây trong công tắc tơ có công dụng dùng để:
A. Tạo ra lực hút nam châm điện để hút tiếp điểm	
B. Đẩy lắp phần di động về vị trí ban đầu
C. Chuyển mạch 	
D. Tạo ra lực hút nam châm điện để hút lõi sắt động
06. Công tắc hành trình là khí cụ điện có công dụng dùng để:
A. Đóng, ngắt mạch điện các cuôn dây của công tắc tơ, mạch điện đo lường.
B. Đóng, ngắt điện trực tiếp cho động cơ điện.
C. Đóng, ngắt mạch điện trong truyền động tự động hóa theo tín hiệu hành trình.
D. Đóng, ngắt trực tiếp mạch điện.
07. Công tắc là khí cụ điện đóng cắt mạch điện bằng tay kiểu hộp, dùng để đóng cắt mạch điện có:
A. Công suất lớn	B. Công suất nhỏ	C. Công suất cực đại	D. Công suất trung bình
08. Rơle thời gian là khí cụ điện có công dụng dùng để:
A. Điều khiển trung gian giữa các thiết bị điện.
B. Điều khiển thiết bị điện theo thời gian định trước.
C. Điều khiển thiết bị điện khi điện áp thay đổi.
D. Điều khiển thiết bị điện khi dòng điện thay đổi.
09. Công dụng của cầu dao hai ngã được dùng để chuyển điện từ hai nguồn cung cấp khác nhau hoặc dùng để: Xem lại câu này ==> Đổi câu khác
A. Đảo chiều quay động cơ	B. Bảo vệ khi có sự cố
C. Tiếp điện cho đồ dùng điện	D. Đóng ngắt dòng điện
10. Phân loại rơle nhiệt theo phương thức đốt nóng có:
A. 3 loại (đốt nóng trực tiếp, gián tiếp và hỗn hợp) B. 1 loại (đốt nóng trực tiếp).
C. 2 loại (đốt nóng trực tiếp, gián tiếp).	D. 1 loại (đốt nóng gián tiếp).
11. Thiết bị chống rò điện có cấu tạo gồm bộ phận chống rò điện và
A. Áptômát (CB)	B. Đảo điện	C. Cầu dao	D. Rơle điện từ
12. Nguyên lý làm việc của rơle nhiệt dựa vào:
A. Sự giãn nở của cơ cấu tiếp điểm.	
B. Lực hút sinh ra do cuộn dây và mạch từ.
C. Sự giãn nở của cuôn dây, mạch từ.
D. Sự giãn nở của phiến lưỡng kim tác động vào cơ cấu tiếp điểm.
13. Khi tính toán lựa chọn cầu dao, điện áp và dòng điện định mức được lựa chọn như thế nào?
A. Uđm > Ulưới điện và Iđm = (1,5 ÷ 2)Itt.	B. Uđm < Ulưới điện và Iđm = (1,2 ÷ 1,5)Itt.
C. Uđm > Ulưới điện và Iđm = (1,2 ÷ 1,5)Itt.	D. Uđm = Ulưới điện và Iđm = (1,5 ÷ 2)Itt.
14. Khi sử dụng, công tắc được mắc trước phụ tải và:
A. Trên dây pha sau ổ điện	B. Trên dây pha sau cầu chì
C. Trên dây trung hòa sau cầu chì	D. Trên dây trung hòa sau cầu dao
15. Cơ cấu điện từ có hai bộ phận chính là mạch từ và cuộn dây. Nếu cuộn dây được mắc nối tiếp với phụ tải thì cuộn dây đó được gọi là: 
A. Cuộn dòng	B. Cuộn áp	C. Cuộn phụ tải	D. Cuộn công suất
16. Rơle nhiệt không tác động tức thời theo trị dòng điện vì:
A. Quán tính nhiệt lớn	B. Không có quán tính nhiệt	
C. Quán tính nhiệt nhỏ.	D. Quán tính nhiệt trung bình
17. Dây chảy cầu chì bị đứt khi: Xem lại câu này ==> Đổi câu khác/thay đổi đáp án cho phù hợp
A. Dòng điện giảm.	B. Dòng điện tăng	C. Điện áp tăng	D. Điện áp giảm.
18. Cuộn dây hút của rơ le điện từ được mắc nối tiếp với tín hiệu điều khiển thì rơ le điện từ đó được gọi là: Xem lại câu này ==> Đổi câu khác/thay đổi câu hỏi cho phù hợp
A. Rơle tốc độ 	B. Rơle điện áp	C. Rơle dòng điện	D. Rơle nhiệt
19. Trên vỏ công tắc có ghi thông số kỹ thuật nào?
A. Pđm - Iđm 	B. Iđm - Uđm 	C. Pđm - Uđm 	D. fđm - Uđm 
20. Hệ thống tiếp điểm phụ của công tắc tơ thường được lắp trong:
A. Mạch điện điều khiển	B. Mạch điện động lực	
C. Mạch bảo vệ 		D. Mạch điện động lực và mạch điều khiển
21. Khí cụ điện nào được lắp trên bảng điện gia đình để bảo vệ mạch điện và đồ dùng điện gia đình:
A. Nút nhấn	B. Cầu dao	C. Cầu chì	D. Ổ cắm
22. Cơ cấu điện từ có hai bộ phận chính là mạch từ và cuộn dây. Nếu cuộn dây được mắc song song với phụ tải thì cuộn dây đó được gọi là: 
A. Cuộn dòng	B. Cuộn phụ tải	C. Cuộn công suất	D. Cuộn áp
23. Áptômát là khí cụ điện dùng để đóng cắt mạch điện, lưới điện và có thêm chức năng nào khác:
A. Bảo vệ và điều khiển mạch điện	B. Điều khiển mạch điện
C. Bảo vệ quá tải, ngắn mạch, sụt áp…	D. Đảo điện mạch điện
24. Trên nhãn của công tắc tơ có các số liệu định mức sau: 20A - 380V là giá trị của: Trùng câu 36 ==> Đổi câu khác
A. Dòng điện định mức của tiếp điểm phụ - Điện áp định mức tiếp điểm chính
B. Dòng điện và điện áp định mức của tiếp điểm chính
C. Dòng điện định mức của tiếp điểm chính - Điện áp định mức cuộn dây công tắc tơ
D. Dòng điện và điện áp định mức của cuộn dây công tắc tơ
25. Tác hại của hồ quang điện:
A. Gây ra hỏa hoạn		B. Làm hư hỏng bề mặt tiếp xúc điện
C. Kéo dài thời gian đóng cắt .	D. Gây ra hiện tượng ngắn mạch giữa các pha
26. Khí cụ điện là gì?
A. Là những thiết bị đo điện.
B. Là những thiết bị an toàn cho mạch điện.
C. Là những thiết bị đóng cắt, bảo vệ, điều khiển, tiếp điện … cho mạch điện.
D. Là những thiết bị bảo vệ mạch điện.
27. Cơ cấu điện từ trong khí cụ điện là cơ cấu dùng để:
A. Biến điện năng thành nhiệt năng	B. Biến nhiệt năng thành cơ năng
C. Biến cơ năng thành điện năng	D. Biến điện năng thành cơ năng
28. Khi sử dụng cầu dao lắp đặt trên mạng điện có công suất trung bình và lớn thì cầu dao chỉ đóng cắt khi:
A. Tải trung bình	B. Tải lớn	C. Tải nhỏ	D. Không tải
29. Cuộn dây hút của rơle điện áp có đặc điểm:
A. Số vòng dây lớn, tiết diện dây lớn, điện trở thuần của cuộn dây nhỏ
B. Số vòng dây nhỏ, tiết diện dây nhỏ, điện trở thuần của cuộn dây lớn
C. Số vòng dây lớn, tiết diện dây nhỏ, điện trở thuần của cuộn dây lớn
D. Số vòng dây nhỏ, tiết diện dây lớn, điện trở thuần của cuộn dây nhỏ
30. Hệ thống tiếp điểm chính của công tắc tơ thường được lắp trong:
A. Mạch điện động lực	B. Mạch điện động lực và mạch điều khiển
C. Mạch bảo vệ		D. Mạch điện điều khiển
31. Sự cố ngắn mạch còn có tên nào khác:
A. Ngắt mạch	B. Chập mạch	C. Cắt mạch	D. Hở mạch
32. Khi tính toán lựa chọn cầu chì. Đối với mạng điện nhà thì dòng điện định mức của dây chảy cầu chì được lựa chọn như thế nào?
A. Idc = Itt 	B. Idc > (1 ÷ 2,5) Itt 	C. Idc > (1,25 ÷ 1,3) Itt 	D. Idc > Itt 
33. Phân loại theo điện áp và nguồn điện. Khí cụ điện hạ thế là thiết bị khí cụ điện sử dụng ở mạng điện có điện áp
A. U < 500V	B. U > 500V	C. U < 1000V	D. U >1000V
34. Khi có dòng điện ngắn mạch qua công tắc tơ, trong một khoảng thời gian cho phép các tiếp điểm không bị nóng chảy và hàn dính lại. Đặc tính đó được gọi là: Xem lại câu này ==> Đổi câu khác
A. Tính ổn định dòng điện	B. Tính ổn định điện áp	
C. Tính ổn định nhiệt		D. Tính ổn định lực điện động
35. Công tắc tơ là khí cụ điện có công dụng dùng để:
A. Đóng, cắt mạch điện tự động
B. Đóng, cắt, bảo vệ mạch điện động lực từ xa bằng tay hay tự động
C. Đóng, cắt mạch điện động lực từ xa bằng tay hay tự động
D. Đóng, cắt và bảo vệ mạch điện
36. Dòng điện định mức của công tắc tơ là dòng điện đi qua: Trùng câu 24==> Đổi câu khác
A. Cuộn dây	B. Tiếp điểm phụ	C. Mạch từ	D. Tiếp điểm chính
37. Lựa chọn công tắc có: Điện áp định mức của công tắc phải lớn hơn …và dòng điện định mức của công tắc phải lớn hơn …
A. Điện áp nguồn - dòng điện tải	B. Điện áp tải - dòng điện tải
C. Điện áp nguồn - dòng điện nguồn	D. Điện áp tải - dòng điện nguồn
38. Để điều khiển chuông điện hoạt động, ta có thể sử dụng khí cụ điện nào sau đây:
A. Nút nhấn thường đóng 	B. Công tắc	
C. Nút nhấn thường hở	D. Nút nhấn và công tắc
39. Hệ thống tiếp điểm của rơle trung gian bao gồm:
A. Nhiều tiếp điểm thường đóng và nhiều tiếp điểm thường hở.
B. Nhiều tiếp điểm chính thường đóng và nhiều tiếp điểm phụ thường hở.
C. Một tiếp điểm thường đóng và một tiếp điểm thường hở.
D. Một tiếp điểm chính thường đóng và nhiều tiếp điểm phụ thường hở.
40. Cấu tạo của rơle trung gian bao gồm các bộ phận chính sau:
A. Nam châm vĩnh cửu, tiếp điểm thường đóng, vỏ bảo vệ và các chân ra tiếp điểm.
B. Nam châm điện, hệ thống tiếp điểm thường đóng, vỏ bảo vệ và các chân ra tiếp điểm.
C. Nam châm điện, hệ thống tiếp điểm, vỏ bảo vệ và các chân ra tiếp điểm
D. Nam châm vĩnh cửu, hệ thống tiếp điểm, vỏ bảo vệ và các chân ra tiếp điểm
41. Xem hình 1. Rơle thời gian có tiếp điểm thường mở đóng chậm….. tiếp điểm thường mở đóng ngay (nhanh???) ….. Trùng câu 43, 45, 46==> Đổi câu khác
[image: ]
A.  8-6….1-3	B.  8-5….2-7	C.  8-6….1-4	D.  8-5….1-4
42. Xem hình 1, thì hai chân cấp nguồn của rơle thời gian là:
A.  2 - 7	B.  1 - 4	C.  1 - 3	D.  1 - 7
43. Xem hình 1, thì hai chân của tiếp điểm thường hở trên rơle thời gian là: Trùng câu 41==> Đổi câu khác
A.  1 - 4	B.  6 - 8	C.  5 - 8	D.  1 - 3
44. Xem hình 1, thì hai chân của tiếp điểm thường đóng trên rơle thời gian là:
A.  6 - 8	B.  5 - 8	C.  1 - 4	D.  1 - 3
45. Xem hình 1, thì hai chân của tiếp điểm thường đóng mở chậm trên rơle thời gian là: Trùng câu 41==> Đổi câu khác
A.  5 - 8	B.  1 - 4	C.  1 - 3	D.  6 - 8
46. Xem hình 1, thì hai chân của tiếp điểm thường hở đóng chậm trên rơle thời gian là: Trùng câu 41==> Đổi câu khác
A.  6 - 8	B.  5 - 8	C.  1 - 3	D.  1 - 4
47. Xem hình 2. Các tiếp điểm Áptômát được mở ra khi:
A. Điện áp cuộn dây 1 giảm nhỏ (Thay đổi đáp án cho phù hợp “giảm nhỏ” ?????)
B. Có dòng điện tăng đột ngột
C. Điện áp cuộn dây 1 tăng cao	D. Có dòng ngắn mạch qua cuộn dây
48. Xem hình 2. Móc giữ 4 thả thanh gạt 5 để mở các tiếp điểm Áptômát khi:
A. Lò xo 3 thắng lực hút miếng thép 2 của nam châm điện 1 	B. Có dòng quá tải qua cuộn dây
C. Lò xo 6 mạnh hơn móc giữ 4	D. Có dòng ngắn mạch qua cuộn dây
49. Xem hình 2. Cuộn dây 1 là:
A. Cuộn dây dòng rò.	B. Cuộn công suất	C. Cuộn dòng	D. Cuộn áp
50. Xem hình 2. Dựa theo nguyên lý cấu tạo, cho biết Áptômát thuộc dạng nào?
A. Áptômat dòng cực đại.	B. Áptômát công suất ngược.	
C. Áptômát điện áp thấp.	D. Áptômát dòng cực tiểu.
_______Hết_______
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
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	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP 
	Học phần: KHÍ CỤ ĐIỆN
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(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi làm bài xong)
CHỌN LỰA CÂU ĐÚNG NHẤT: Mỗi câu 0,2 điểm
01. Khi tính toán lựa chọn cầu dao, điện áp và dòng điện định mức được lựa chọn như thế nào?
A. Uđm = Ulưới điện và Iđm = (1,5 ÷ 2)Itt.	B. Uđm < Ulưới điện và Iđm = (1,2 ÷ 1,5)Itt.
C. Uđm > Ulưới điện và Iđm = (1,5 ÷ 2)Itt.	D. Uđm > Ulưới điện và Iđm = (1,2 ÷ 1,5)Itt.
02. Rơle nhiệt không tác động tức thời theo trị dòng điện vì:
A. Quán tính nhiệt nhỏ.	B. Quán tính nhiệt trung bình	
C. Quán tính nhiệt lớn	D. Không có quán tính nhiệt
03. Cấu tạo của rơle trung gian bao gồm các bộ phận chính sau:
A. Nam châm vĩnh cửu, hệ thống tiếp điểm, vỏ bảo vệ và các chân ra tiếp điểm
B. Nam châm điện, hệ thống tiếp điểm thường đóng, vỏ bảo vệ và các chân ra tiếp điểm.
C. Nam châm vĩnh cửu, tiếp điểm thường đóng, vỏ bảo vệ và các chân ra tiếp điểm.
D. Nam châm điện, hệ thống tiếp điểm, vỏ bảo vệ và các chân ra tiếp điểm
04. Cuộn dây trong công tắc tơ có công dụng dùng để:
A. Đẩy lắp phần di động về vị trí ban đầu	B. Tạo ra lực hút nam châm điện để hút tiếp điểm
C. Chuyển mạch 		D. Tạo ra lực hút nam châm điện để hút lõi sắt động
05. Phân loại rơle nhiệt theo phương thức đốt nóng có:
A. 3 loại (đốt nóng trực tiếp, gián tiếp và hỗn hợp). B. 1 loại (đốt nóng gián tiếp).
C. 1 loại (đốt nóng trực tiếp).	   D. 2 loại (đốt nóng trực tiếp, gián tiếp).
06. Cơ cấu điện từ có hai bộ phận chính là mạch từ và cuộn dây. Nếu cuộn dây được mắc nối tiếp với phụ tải thì cuộn dây đó được gọi là: 
A. Cuộn phụ tải	B. Cuộn áp	C. Cuộn công suất	D. Cuộn dòng
07. Cơ cấu điện từ trong khí cụ điện là cơ cấu dùng để:
A. Biến nhiệt năng thành cơ năng	B. Biến điện năng thành cơ năng
C. Biến điện năng thành nhiệt năng	D. Biến cơ năng thành điện năng
08. Công tắc hành trình là khí cụ điện có công dụng dùng để:
A. Đóng, ngắt mạch điện trong truyền động tự động hóa theo tín hiệu hành trình.
B. Đóng, ngắt mạch điện các cuôn dây của công tắc tơ, mạch điện đo lường.
C. Đóng, ngắt trực tiếp mạch điện.
D. Đóng, ngắt điện trực tiếp cho động cơ điện.
09. Công tắc tơ là khí cụ điện có công dụng dùng để:
A. Đóng, cắt mạch điện tự động
B. Đóng, cắt mạch điện động lực từ xa bằng tay hay tự động
C. Đóng, cắt và bảo vệ mạch điện
D. Đóng, cắt, bảo vệ mạch điện động lực từ xa bằng tay hay tự động
10. Phân loại theo điện áp và nguồn điện. Khí cụ điện hạ thế là thiết bị khí cụ điện sử dụng ở mạng điện có điện áp
A. U > 500V	B. U >1000V	C. U < 1000V	D. U < 500V
11. Cuộn dây hút của rơ le điện từ được mắc nối tiếp với tín hiệu điều khiển thì rơ le điện từ đó được gọi là: Xem lại câu này ==> Đổi câu khác/thay đổi câu hỏi cho phù hợp
A. Rơle điện áp	B. Rơle dòng điện	C. Rơle nhiệt	D. Rơle tốc độ 
12. Khi sử dụng, công tắc được mắc trước phụ tải và:
A. Trên dây trung hòa sau cầu chì	B. Trên dây pha sau cầu chì
C. Trên dây trung hòa sau cầu dao	D. Trên dây pha sau ổ điện
13. Dây chảy cầu chì bị đứt khi: Xem lại câu này ==> Đổi câu khác/thay đổi đáp án cho phù hợp
A. Dòng điện giảm.	B. Điện áp giảm.	C. Điện áp tăng	D. Dòng điện tăng
14. Lựa chọn công tắc có: Điện áp định mức của công tắc phải lớn hơn …và dòng điện định mức của công tắc phải lớn hơn …
A. Điện áp nguồn - dòng điện nguồn	B. Điện áp tải - dòng điện tải
C. Điện áp nguồn - dòng điện tải	D. Điện áp tải - dòng điện nguồn
15. Áptômát là khí cụ điện dùng để đóng cắt mạch điện, lưới điện và có thêm chức năng nào khác:
A. Đảo điện mạch điện	B. Bảo vệ và điều khiển mạch điện
C. Điều khiển mạch điện	D. Bảo vệ quá tải, ngắn mạch, sụt áp…
16. Dòng điện định mức của công tắc tơ là dòng điện đi qua:  Trùng câu 36 ==> Đổi câu khác
A. Cuộn dây	B. Tiếp điểm phụ	C. Tiếp điểm chính	D. Mạch từ
17. Rơle thời gian là khí cụ điện có công dụng dùng để:
A. Điều khiển trung gian giữa các thiết bị điện.
B. Điều khiển thiết bị điện khi điện áp thay đổi.
C. Điều khiển thiết bị điện khi dòng điện thay đổi.
D. Điều khiển thiết bị điện theo thời gian định trước.
18. Khi sử dụng cầu dao lắp đặt trên mạng điện có công suất trung bình và lớn thì cầu dao chỉ đóng cắt khi:
A. Tải nhỏ	B. Không tải	C. Tải lớn	D. Tải trung bình
19. Trên vỏ công tắc có ghi thông số kỹ thuật nào?
A. Pđm - Uđm 	B. Iđm - Uđm 	C. Pđm - Iđm 	D. fđm - Uđm 
20. Hệ thống tiếp điểm của rơle trung gian bao gồm:
A. Nhiều tiếp điểm chính thường đóng và nhiều tiếp điểm phụ thường hở.
B. Nhiều tiếp điểm thường đóng và nhiều tiếp điểm thường hở.
C. Một tiếp điểm thường đóng và một tiếp điểm thường hở.
D. Một tiếp điểm chính thường đóng và nhiều tiếp điểm phụ thường hở.
21. Khi tính toán lựa chọn cầu chì. Đối với mạng điện nhà thì dòng điện định mức của dây chảy cầu chì được lựa chọn như thế nào?
A. Idc > (1,25 ÷ 1,3) Itt B. Idc > Itt 	C. Idc = Itt 	D. Idc > (1 ÷ 2,5) Itt 
22. Nguyên lý làm việc của rơle nhiệt dựa vào:
A. Sự giãn nở của cuôn dây, mạch từ.	B. Lực hút sinh ra do cuộn dây và mạch từ.
[bookmark: _GoBack]C. Sự giãn nở của cơ cấu tiếp điểm.	D. Sự giãn nở của phiến lưỡng kim tác động vào cơ cấu tiếp điểm.
23. Cơ cấu điện từ có hai bộ phận chính là mạch từ và cuộn dây. Nếu cuộn dây được mắc song song với phụ tải thì cuộn dây đó được gọi là: 
A. Cuộn công suất	B. Cuộn dòng	C. Cuộn phụ tải	D. Cuộn áp
24. Khởi động từ đơn được tính theo công thức sau:
A. 1 rơle nhiệt + 1 công tắc tơ	B. 2 rơle nhiệt + 1 công tắc tơ
C. 2 rơle nhiệt + 2 công tắc tơ	D. 1 rơle nhiệt + 2 công tắc tơ
25. Trong thực tế, cách lựa chọn rơle nhiệt phù hợp là chọn dòng điện định mức của rơle nhiệt bằng dòng điện định mức của động cơ điện và rơle tác động ở giá trị:
A. Itđ = (1,2 ÷ 1,3) Iđm 	B. Itđ > Iđm 	C. Itđ = 2Iđm 	D. Itđ = Iđm 
26. Khí cụ điện là gì?
A. Là những thiết bị đóng cắt, bảo vệ, điều khiển, tiếp điện … cho mạch điện.
B. Là những thiết bị bảo vệ mạch điện.
C. Là những thiết bị đo điện.
D. Là những thiết bị an toàn cho mạch điện.
27. Công dụng của cầu dao hai ngã được dùng để chuyển điện từ hai nguồn cung cấp khác nhau hoặc dùng để: Xem lại câu này ==> Đổi câu khác
A. Đảo chiều quay động cơ	B. Đóng ngắt dòng điện
C. Bảo vệ khi có sự cố	D. Tiếp điện cho đồ dùng điện
28. Hiện nay trong mạng điện dân dụng áptômát (CB) là khí cụ điện được dùng để thay thế cho:
A. Cầu dao	B. Cầu chì	C. Cầu dao - cầu chì	D. Đảo điện
29. Cuộn dây hút của rơle điện áp có đặc điểm:
A. Số vòng dây lớn, tiết diện dây nhỏ, điện trở thuần của cuộn dây lớn
B. Số vòng dây lớn, tiết diện dây lớn, điện trở thuần của cuộn dây nhỏ
C. Số vòng dây nhỏ, tiết diện dây lớn, điện trở thuần của cuộn dây nhỏ
D. Số vòng dây nhỏ, tiết diện dây nhỏ, điện trở thuần của cuộn dây lớn
30. Sự cố ngắn mạch còn có tên nào khác:
A. Cắt mạch	B. Hở mạch	C. Ngắt mạch	D. Chập mạch
31. Công tắc là khí cụ điện đóng cắt mạch điện bằng tay kiểu hộp, dùng để đóng cắt mạch điện có:
A. Công suất trung bình B. Công suất nhỏ	C. Công suất cực đại	D. Công suất lớn
32. Hệ thống tiếp điểm phụ của công tắc tơ thường được lắp trong:
A. Mạch điện điều khiển	B. Mạch điện động lực	
C. Mạch điện động lực và mạch điều khiển	D. Mạch bảo vệ 
33. Để điều khiển chuông điện hoạt động, ta có thể sử dụng khí cụ điện nào sau đây:
A. Nút nhấn thường đóng 	B. Công tắc	
C. Nút nhấn và công tắc	D. Nút nhấn thường hở
34. Cầu dao, áptômát, (bỏ áp to mát) nút nhấn … là những khí cụ điện có nhiệm vụ dùng để:
A. Đóng - cắt, bảo vệ mạch điện	B. Đóng - cắt mạch điện	
C. Bảo vệ mạch điện		D. Điều khiển mạch điện
35. Hệ thống tiếp điểm chính của công tắc tơ thường được lắp trong:
A. Mạch điện điều khiển	B. Mạch bảo vệ	
C. Mạch điện động lực	D. Mạch điện động lực và mạch điều khiển
36. Trên nhãn của công tắc tơ có thông số định mức sau: 20A - 380V là giá trị của: Trùng câu 16==> Đổi câu khác
A. Dòng điện định mức của tiếp điểm chính - Điện áp định mức cuộn dây công tắc tơ
B. Dòng điện định mức của tiếp điểm phụ - Điện áp định mức tiếp điểm chính
C. Dòng điện và điện áp định mức của tiếp điểm chính
D. Dòng điện và điện áp định mức của cuộn dây công tắc tơ
37. Tác hại của hồ quang điện:
A. Gây ra hỏa hoạn		B. Làm hư hỏng bề mặt tiếp xúc điện
C. Kéo dài thời gian đóng cắt .	D. Gây ra hiện tượng ngắn mạch giữa các pha
38. Khi có dòng điện ngắn mạch qua công tắc tơ, trong một khoảng thời gian cho phép các tiếp điểm không bị nóng chảy và hàn dính lại. Đặc tính đó được gọi là: Xem lại câu này ==> Đổi câu khác
A. Tính ổn định điện áp	B. Tính ổn định nhiệt	
C. Tính ổn định dòng điện	D. Tính ổn định lực điện động
39. Thiết bị chống rò điện có cấu tạo gồm bộ phận chống rò điện và
A. Đảo điện	B. Áptômát (CB)	C. Cầu dao	D. Rơle điện từ
40. Khí cụ điện nào được lắp trên bảng điện gia đình để bảo vệ mạch điện và đồ dùng điện gia đình:
A. Cầu dao	B. Ổ cắm	C. Nút nhấn	D. Cầu chì
41. Xem hình 1. Rơle thời gian có tiếp điểm thường mở đóng chậm….. tiếp điểm thường mở đóng ngay (nhanh???) ….. Trùng câu 43, 45, 46==> Đổi câu khác
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A.  8-5….1-4	B.  8-6….1-3	C.  8-6….1-4	D.  8-5….2-7
42. Xem hình 1, thì hai chân cấp nguồn của rơle thời gian là:
A.  1 - 3	B.  1 - 7	C.  1 - 4	D.  2 - 7
43. Xem hình 1, thì hai chân của tiếp điểm thường hở đóng chậm trên rơle thời gian là: Trùng câu 41 ==> Đổi câu khác
A.  1 - 4	B.  5 - 8	C.  6 - 8	D.  1 - 3
44. Xem hình 1, thì hai chân của tiếp điểm thường đóng trên rơle thời gian là: Trùng câu 41 ==> Đổi câu khác
A.  1 - 3	B.  1 - 4	C.  5 - 8	D.  6 - 8
45. Xem hình 1, thì hai chân của tiếp điểm thường đóng mở chậm trên rơle thời gian là: Trùng câu 41 ==> Đổi câu khác
A.  1 - 3	B.  1 - 4	C.  6 - 8	D.  5 - 8
46. Xem hình 1, thì hai chân của tiếp điểm thường hở trên rơle thời gian là: Trùng câu 41 ==> Đổi câu khác
A.  1 - 3	B.  5 - 8	C.  6 - 8	D.  1 - 4
47. Xem hình 2. Móc giữ 4 thả thanh gạt 5 để mở các tiếp điểm Áptômát khi:
A. Lò xo 3 thắng lực hút miếng thép 2 của nam châm điện 1 
B. Lò xo 6 mạnh hơn móc giữ 4
C. Có dòng quá tải qua cuộn dây	
D. Có dòng ngắn mạch qua cuộn dây
48. Xem hình 2. Cuộn dây 1 là:
A. Cuộn công suất	B. Cuộn dòng	C. Cuộn áp	D. Cuộn dây dòng rò
49. Xem hình 2. Các tiếp điểm Áptômát được mở ra khi:
A. Có dòng ngắn mạch qua cuộn dây	B. Điện áp cuộn dây 1 tăng cao
C. Điện áp cuộn dây 1 giảm nhỏ (Thay đổi đáp án cho phù hợp “giảm nhỏ” ?????)	D. Có dòng điện tăng đột ngột
50. Xem hình 2. Dựa theo nguyên lý cấu tạo, cho biết Áptômát thuộc dạng nào?
A. Áptômát điện áp thấp.	B. Áptômát công suất ngược.	
C. Áptômat dòng cực đại. 	D. Áptômát dòng cực tiểu.
_______Hết_______
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